
BÀI TẬP TUẦN 25 - MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ  

Lịch sử: Trịnh Nguyễn phân tranh 

Địa lý: Thành phố Cần Thơ 

PHẦN I: LỊCH SỬ 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (câu 2, 3, 4) và 

hoàn thành theo yêu cầu các câu còn lại. 

1. Điền các từ ngữ: tranh giành quyền lợi, ăn chơi sa đoạ, rơi vào cảnh loạn lạc vào 

chỗ chấm cho thích hợp: 

Tình hình nước ta đầu thế kỷ XVI: 

− Vua:  ....................................................................................  

− Quan lại:  .............................................................................  

− Đất nước:  ...........................................................................  

2. Năm 1592, ở nước ta có sự kiện lịch sử gì? 

A. Quân ta đánh thắng quân Mông – Nguyên lần thứ ba.  

B. Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ. 

C. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long, thống nhất đất nước. 

D. Chiến tranh Nam – Bắc triều chấm dứt sau cuộc nội chiến hơn 50 năm. 

3. Sau năm 1592, chiến tranh giữa hai thế lực nào lại bùng nổ và kéo dài trong 

khoảng 50 năm? 

A. Chiến tranh giữa họ Trịnh và họ Nguyễn 

B. Chiến tranh giữa họ Đinh và họ Lê 

C. Chiến tranh giữa họ Mạc và họ Nguyễn 

D. Chiến tranh giữa họ Trịnh và họ Mạc 

4. Ranh giới chia cắt đất nước giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài, đó là: 

A. Sông Hồng 

B. Sông Thái Bình 

C. Sông Gianh  

D. Sông Cửu Long 

5. Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì? 

Đánh dấu x vào ô trống trước ý không đúng. 

☐ Đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ. 

☐ Đàn ông phải ra trận chém giết lẫn nhau. 



☐ Vợ phải xa chồng, con không thấy bố,... 

☐ Không ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước. 

PHẦN II: ĐỊA LÝ 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (câu 1, 2, 4) và 

hoàn thành theo yêu cầu các câu còn lại. 

1. Thành phố Cần Thơ nằm bên dòng sông nào? 

A. Sông Tiền 

B. Sông Hậu 

C. Sông Vàm Cỏ  

D. Sông Đồng Nai 

2. Thành phố Cần Thơ có vị trí địa lý ở: 

A. Trung tâm đồng bằng sông Cửu Long 

B. Trung tâm đồng bằng Nam Bộ 

C. Trung tâm của sông Tiền và sông Hậu 

D. Trung tâm đồng bằng Bắc Bộ 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ☐ 

☐ Thành phố Cần Thơ là nơi tiếp nhận các hàng nông thuỷ sản của đồng bằng sông 

Cửu Long rồi xuất đi các nơi khác ở trong nước và thế giới. 

☐ Cần Thơ là nơi sản xuất máy nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu nhưng không 

có viện nghiên cứu tạo ra giống lúa mới. 

☐ Thành phố Cần Thơ không có trường đại học mà chỉ có các trường cao đẳng, các 

trung tâm dạy nghề. 

☐ Đến Cần Thơ, ta có thể tham quan chợ nổi trên sông và các vườn cây ăn trái. 

4. Một số điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Cần Thơ: 

A. Chùa Thiên Mụ, sông Hương, lăng Khải Định 

B. Đèo Hải Vân, Tháp Bà, phố cổ Hội An 

C. Bến Ninh Kiều, vườn cò Bằng Lăng, chợ nổi Cái Răng 

D. Vịnh Hạ Long, Sa Pa, chợ phiên 

5. Điền các từ ngữ vào chỗ trống cho thích hợp: 



 Nhờ có vị trí địa lý thuận lợi, Cần Thơ đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, 

khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP 4 

PHẦN I: LỊCH SỬ 
1. Tình hình nước ta đầu thế kỷ XVI: 

− Vua: ăn chơi sa đoạ 

− Quan lại: tranh giành quyền lợi 

− Đất nước: rơi vào cảnh loạn lạc 

2. D 

3. A 

4. C 

5.☒ Không ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước. 

PHẦN II: ĐỊA LÝ 

1. B 

2. A 

3. Đ – S – S – Đ  

4. C 

5. Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: 

 Nhờ có vị trí địa lý thuận lợi, Cần Thơ đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, 

khoa học quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. 

 

 

 


